
 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 31 ( TỪ 03/5/2021 – 08/5/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II) CNĐD2 PARAMEDIC(2) CNĐD2(GMHS) CNĐD HS2
03/5 - 08/5 41 39 26 30 157/2 157/2 56 7 29 21

Thứ 2 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20 TT   QUANG UD1 TTLS TTLS TTLS
08g30 - 09g20 TT   QUANG UD1 TTLS TTLS TTLS
09g30 -10g20 TT   QUANG UD1 TTLS TTLS TTLS
10g30 - 11g20 TT   QUANG UD1 TTLS TTLS TTLS

TẠI BỘ MÔN
13g30 - 14g20 TT KTXNC TTLS KNTLS (SKILL)
14g30 - 15g20 TT KTXNC TTLS KNTLS (SKILL)
15g30 - 16g20 TT KTXNC TTLS KNTLS (SKILL)
16g30 - 17g20 TT KTXNC TTLS KNTLS (SKILL)

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN

Thứ 4 07g30 - 08g20 QHH & QVL TT NTNKLS1B TTLS DỰ ÁN VI - KÝ SINH TTLS
08g30 - 09g20 QHH & QVL TT NTNKLS1B TTLS NGHIÊN CỨU VI - KÝ SINH TTLS
09g30 -10g20 QHH & QVL TT NTNKLS1B TTLS VỀ KHÚC XẠ VI - KÝ SINH TTLS
10g30 - 11g20 QHH & QVL TT NTNKLS1B TTLS NHÃN KHOA VI - KÝ SINH TTLS

ONLINE TẠI BỘ MÔN ONLINE ONLINE
13g30 - 14g20 TT TIN HỌC THI TT QUANG UD2 DỰ ÁN TT KNGT TT SINH LÝ ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2
14g30 - 15g20 TT TIN HỌC DƯỢC LÝ TT QUANG UD2 NGHIÊN CỨU TT KNGT TT SINH LÝ ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2
15g30 - 16g20 TT TIN HỌC TT QUANG UD2 VỀ KHÚC XẠ TT KNGT TT SINH LÝ ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2
16g30 - 17g20 TT TIN HỌC TT QUANG UD2 NHÃN KHOA TT KNGT TT SINH LÝ ĐDCS 2 ĐDCS 2 ĐDCS 2

TẠI BỘ MÔN P. 302 KHU A2 TẠI BỘ MÔN ONLINE P. 301 KHU A2 TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN

Thứ 5 07g30 - 08g20 TT MÔ HỌC TT   QUANG UD1 TTLS TTLS GDTC GDTC YHCT TTLS
08g30 - 09g20 TT MÔ HỌC TT   QUANG UD1 TTLS TTLS GDTC GDTC YHCT TTLS
09g30 -10g20 TT MÔ HỌC TT   QUANG UD1 TTLS TTLS GDTC GDTC YHCT TTLS
10g30 - 11g20 TT MÔ HỌC TT   QUANG UD1 TTLS TTLS GDTC GDTC YHCT TTLS

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN KHU B KHU B ONLINE
13g30 - 14g20 TT SINH LÝ TT NTNKLS1B TT NTNKLS2B TTLS KNTLS (SKILL)
14g30 - 15g20 TT SINH LÝ TT NTNKLS1B TT NTNKLS2B TTLS KNTLS (SKILL)
15g30 - 16g20 TT SINH LÝ TT NTNKLS1B TT NTNKLS2B TTLS KNTLS (SKILL)
16g30 - 17g20 TT SINH LÝ TT NTNKLS1B TT NTNKLS2B TTLS KNTLS (SKILL)

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN

Thứ 6 07g30 - 08g20 TT GIẢI PHẪU TT NTNKLS1B TTLS TTLS TT KNGT TTLS
08g30 - 09g20 TT GIẢI PHẪU TT NTNKLS1B TTLS TTLS TT KNGT TTLS
09g30 -10g20 TT GIẢI PHẪU TT NTNKLS1B TTLS TTLS TT KNGT TTLS
10g30 - 11g20 TT GIẢI PHẪU TT NTNKLS1B TTLS TTLS TT KNGT TTLS

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN P. 302 KHU A2
13g30 - 14g20 TT   QUANG UD1 TT KTXNC TTLS TT GDSK VI - KÝ SINH
14g30 - 15g20 TT   QUANG UD1 TT KTXNC TTLS TT GDSK VI - KÝ SINH
15g30 - 16g20 TT   QUANG UD1 TT KTXNC TTLS TT GDSK VI - KÝ SINH
16g30 - 17g20 TT   QUANG UD1 TT KTXNC TTLS TT GDSK VI - KÝ SINH

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN P. 301 KHU A2 ONLINE

Thứ 7 07g30 - 08g20 THI LẦN 2 PHÂN THI LẦ 2 THI LẦ 2
08g30 - 09g20 TRIẾT HỌC MLN TÍCH TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC
09g30 -10g20 TRƯỜNG HỢP
10g30 - 11g20 2

P. 301 KHU A2 P. 301 KHU A2 P. 301 KHU A2
13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 31
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 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 31 ( TỪ 03/5/2021 – 08/5/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

03/5 - 08/5
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 31 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CNĐD PHCN2 CNĐD3(I) PARAMEDIC(3) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 CNĐD PHCN3 CNĐD4(I) PARAMEDIC(4) CNĐD4(GMHS)

15 78 9 21 20 15 80 15 32

TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS

THI THI TT BL&VLTLCX  MHTT (ĐDLS) MHTT MHTT
CSSKTN PTAT&TD TT BL&VLTLCX  MHTT (ĐDLS) MHTT MHTT

TT BL&VLTLCX  MHTT (ĐDLS) MHTT MHTT
TT BL&VLTLCX  MHTT (ĐDLS) MHTT MHTT

P. 301 KHU A2 P. 302 KHU A2 TẠI BỘ MÔN ONLINE TẠI BỘ MÔN
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS TTLS
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS TTLS
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS TTLS
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS TTLS

TẠI BỘ MÔN
ĐDCS 2 TT BL&VLTLHTM- MHTT MHTT
ĐDCS 2 TT BL&VLTLHTM- MHTT MHTT
ĐDCS 2 TT BL&VLTLHTM- MHTT MHTT
ĐDCS 2 TT BL&VLTLHTM- MHTT MHTT

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN
YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS THI
YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS GMHSCKBL2
YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS
YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS

ONLINE TẠI BỘ MÔN
TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH MHTT (ĐDCĐ) MHTT MHTT
TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH MHTT (ĐDCĐ) MHTT MHTT
TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH MHTT (ĐDCĐ) MHTT MHTT
TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH TT NCKH MHTT (ĐDCĐ) MHTT MHTT

P. 5 KHU B P. 5 KHU B P. 5 KHU B P. 5 KHU B P. 5 KHU B ONLINE TẠI BỘ MÔN
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS TTLS
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS TTLS
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS TTLS
TT VĐTL TTLS TTLS TTLS TTLS

TẠI BỘ MÔN
MHTT (ĐDCĐ) MHTT MHTT
MHTT (ĐDCĐ) MHTT MHTT
MHTT (ĐDCĐ) MHTT MHTT
MHTT (ĐDCĐ) MHTT MHTT

ONLINE TẠI BỘ MÔN
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 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 31 ( TỪ 03/5/2021 – 08/5/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

03/5 - 08/5
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 31 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
CNĐD HS4 CNĐDVLVH3 VLVH3_GM CNĐDVLVH4 CNDDINHD1 CNDDINHD2 CNDDINHD3 CNKTYH1 CNKTYH2 CNKTYH3

19 75 50 152 61 56 57 43 38 39

TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT HÓA SINH TH DDCB DƯỢC LÝ TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT HÓA SINH TH DDCB DƯỢC LÝ TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT HÓA SINH TH DDCB DƯỢC LÝ TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS THỰC TT HÓA SINH TH DDCB DƯỢC LÝ TTLS TTLS

TẾ TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN ONLINE
TLCS TỐT TH XS - TKYH TH TVDD TH DDTR<6T VI-KÍ SINH THI LẦN 2 KỸ THUẬT
TLCS NGHIỆP TH XS - TKYH TH TVDD TH DDTR<6T VI-KÍ SINH ATBX CHỤP
TLCS TH XS - TKYH TH TVDD TH DDTR<6T VI-KÍ SINH CỘNG HƯỜNG
TLCS TH XS - TKYH TH DDTR<6T VI-KÍ SINH TỪ 2

P. 306 KHU A2 TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN ONLINE P. 3 NN KHU B ONLINE
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS KT GIŨA KỲ THI LẦN 2 TH DDN.TR.TH&NN TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS HÓA SINH UNG BƯỚU TH DDN.TR.TH&NN TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TH DDN.TR.TH&NN TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS THỰC TH DDN.TR.TH&NN TTLS TTLS

TẾ P. 602 KHU A2 P. 2 NN KHU B TẠI BỘ MÔN
MHTT CSNBCC&CSTC_N TỐT TTHCM TH ĐC TIẾT CHẾ TH DDTR<6T GDTC GIẢI PHẪU
MHTT CSNBCC&CSTC_N NGHIỆP TTHCM TH ĐC TIẾT CHẾ TH DDTR<6T GDTC X-QUANG
MHTT CSNBCC&CSTC_NC TTHCM TH ĐC TIẾT CHẾ TH DDTR<6T GDTC THƯỜNG
MHTT CSNBCC&CSTC_NC TTHCM TH ĐC TIẾT CHẾ TH DDTR<6T GDTC QUY

ONLINE ONLINE TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN KHU B P. 10 KHU B
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS SLB - MD TH DDNCT TT SINH LÝ TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS SLB - MD TH DDNCT TT SINH LÝ TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS SLB - MD TH DDNCT TT SINH LÝ TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS THỰC SLB - MD TH DDNCT TT SINH LÝ TTLS TTLS

TẾ ONLINE TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN
DDCPNMT&CCB THI TỐT NNCN1 TH KTCBMA TH DDTHĐ GDTC TT TIN HOC_NC GPHACL-MRI
DDCPNMT&CCB CSNBUT&CSGN NGHIỆP NNCN1 TH KTCBMA TH DDTHĐ GDTC TT TIN HOC_NC GPHACL-MRI

NNCN1 TH KTCBMA TH DDTHĐ GDTC TT TIN HOC_NC GPHACL-MRI
NNCN1 TH KTCBMA TH DDTHĐ GDTC TT TIN HOC_NC GPHACL-MRI

TẠI BỘ MÔN P. 208 KHU A2 ONLINE TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN KHU B TẠI BỘ MÔN ONLINE
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS
TTMHTT (TTLS) TTLS TTLS THỰC TT GIẢI PHẪU TTLS TTLS

TẾ P. 303 KHU A2
TỐT TT SINH LÝ TH TVDD TH DDVĐTL HÓA SINH

NGHIỆP TT SINH LÝ TH TVDD TH DDVĐTL HÓA SINH
TT SINH LÝ TH DDVĐTL HÓA SINH
TT SINH LÝ TH DDVĐTL HÓA SINH

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN ONLINE
MHTT THI LẦN 2 THI LẦN 2
MHTT TRIẾT TRIẾT HỌC MLN
MHTT THI LẦN 2
MHTT KTCT

P. 301 KHU A2 P. 301 KHU A2
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 LỊCH GIẢNG ONLINE TUẦN 31 ( TỪ 03/5/2021 – 08/5/2021) CÁC LỚP CỬ NHÂN

03/5 - 08/5
Thứ 2 07g30 - 08g20

08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 3 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 4 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 6 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 7 07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

TUẦN 31 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CNKTYH4 CNXN1 CNXN2 CNXN3 CNXN4 CNYTCC1 CNYTCC2 CNYTCC3 CNYTCC4 CNYTCC4

51 51 43 55 56 41 36 50 32/2(KLTN) 32/2 (MHTT)

TTLS GDTC TT XNTB 1 TTTN SLB - MD TT XDDA TT XDDA
TTLS GDTC TT XNTB 1 TTTN SLB - MD TT XDDA TT XDDA

KLTN GDTC TT XNTB 1 TTTN SLB - MD TT XDDA TT XDDA
KLTN GDTC TT XNTB 1 TTTN SLB - MD TT XDDA TT XDDA

KHU B TẠI BỘ MÔN ONLINE
TCHHHCHT SINH LÝ TT HÓA SINH 2 TT  ĐBCLPXN TTTN TT GIẢI PHẪU TH DD-ATTP TT XDDA TT XDDA
TCHHHCHT SINH LÝ TT HÓA SINH 2 TT  ĐBCLPXN TTTN TT GIẢI PHẪU TH DD-ATTP TT XDDA TT XDDA
TCHHHCHT TT HÓA SINH 2 TT  ĐBCLPXN TTTN TT GIẢI PHẪU TH DD-ATTP TT XDDA TT XDDA
TCHHHCHT TT HÓA SINH 2 TT  ĐBCLPXN TTTN TT GIẢI PHẪU TH DD-ATTP TT XDDA TT XDDA

ONLINE P. 307 KHU A2 P. 407 KHU A2 P. 303 KHU A2 TẠI BỘ MÔN
TTLS TT THI LT TTTN KT GIŨA KỲ THI THI 
TTLS MÔ PHÔI XN TB 1 TTTN HÓA SINH TTGDSK TTGDSK

KLTN TT TTTN
KLTN MÔ PHÔI TTTN

TẠI BỘ MÔN P. 302 KHU A2 P. 602 KHU A2 P. 303 KHU A2 P. 303 KHU A2
THI XNCB TT VI SINH 2 TT XNVSTATVSTP TTTN TTHCM THI LẦN 2 TT XDDA TT XDDA

KTC CL VT NC XNCB TT VI SINH 2 TT XNVSTATVSTP TTTN TTHCM NHYH&XHHYH TT XDDA TT XDDA
XNCB TT VI SINH 2 TT XNVSTATVSTP TTTN TTHCM TT XDDA TT XDDA
XNCB TT VI SINH 2 TT XNVSTATVSTP TTTN TTHCM TT XDDA TT XDDA

P. 303 KHU A2 ONLINE TẠI BỘ MÔN P. 306 KHU A2 ONLINE P. 3 NN KHU B
TTLS XS-TK TTTN TT SLB - MD TT XDDA TT XDDA
TTLS XS-TK TTTN TT SLB - MD TT XDDA TT XDDA

KLTN XS-TK TTTN TT SLB - MD TT XDDA TT XDDA
KLTN XS-TK TTTN TT SLB - MD TT XDDA TT XDDA

ONLINE TẠI BỘ MÔN
XẠ TRỊ TT TTTN NNCN 1 TT XDDA TT XDDA
XẠ TRỊ XNCB TTTN NNCN 1 TT XDDA TT XDDA
XẠ TRỊ TT TTTN NNCN 1 TT XDDA TT XDDA
XẠ TRỊ XNCB TTTN NNCN 1 TT XDDA TT XDDA

ONLINE TẠI BỘ MÔN ONLINE
TTLS TT HHTB 2 TT YSHPT TTTN TT HÓA SINH TH ICD TT XDDA TT XDDA
TTLS TT HHTB 2 TT YSHPT TTTN TT HÓA SINH TH ICD TT XDDA TT XDDA

KLTN TT HHTB 2 TT YSHPT TTTN TT HÓA SINH TH ICD TT XDDA TT XDDA
KLTN TT HHTB 2 TT YSHPT TTTN TT HÓA SINH TH ICD TT XDDA TT XDDA

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN
THI TT HHTB 2 TT YSHPT TTTN TT SINH LÝ THI LẦN 2 TH NCĐT TT XDDA TT XDDA

KTC CHT NC TT HHTB 2 TT YSHPT TTTN TT SINH LÝ CTYTQG TH NCĐT TT XDDA TT XDDA
TT HHTB 2 TT YSHPT TTTN TT SINH LÝ TH NCĐT TT XDDA TT XDDA
TT HHTB 2 TT YSHPT TTTN TT SINH LÝ TH NCĐT TT XDDA TT XDDA

P. 306 KHU A2 TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN P. 3 NN KHU B TẠI BỘ MÔN
THI LẦN 2 THI LẦN 2

TRIẾT HỌC MLN TRIẾT
THI LẦN 2

KTCT
P. 301 KHU A2 P. 301 KHU A2
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